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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 15/2017/NQ-HĐND
	Hậu Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) NĂM 2018; ĐIỀU CHỈNH TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG DANH MỤC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA NĂM 2014, NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) năm 2018; điều chỉnh tên công trình, dự án trong danh mục đã được thông qua năm 2014, năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) năm 2018, cụ thể như sau:
Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018 có 94 công trình, dự án với tổng diện tích 124,81 ha. Trong đó: 89 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 116,51 ha và 05 công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 8,30 ha, cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:
	STT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Số lượng công trình, dự án
	Diện tích sử dụng đất (ha)

	1
	Thành phố Vị Thanh
	
	

	a
	Công trình, dự án thu hồi đất
	14
	32,98

	b
	Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa
	0
	0

	2
	Thị xã Ngã Bảy
	
	

	a
	Công trình, dự án thu hồi đất
	02
	0,16

	b
	Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa
	00
	0

	3
	Huyện Vị Thủy
	
	

	a
	Công trình, dự án thu hồi đất
	09
	7,68

	b
	Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa
	01
	0,42

	4
	Huyện Châu Thành
	
	

	a
	Công trình, dự án thu hồi đất
	13
	28,62

	b
	Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa
	01
	3,20

	5
	Huyện Châu Thành A
	
	

	a
	Công trình, dự án thu hồi đất
	23
	42,36

	b
	Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa
	02
	4,38

	6
	Huyện Long Mỹ
	
	

	a
	Công trình, dự án thu hồi đất
	10
	2,05

	b
	Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa
	01
	0,30

	7
	Thị xã Long Mỹ
	
	

	a
	Công trình, dự án thu hồi đất
	8
	1,88

	b
	Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa
	0
	0

	8
	Huyện Phụng Hiệp
	
	

	a
	Công trình, dự án thu hồi đất
	10
	0,78

	b
	Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa
	0
	0


(đính kèm Danh mục chi tiết)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh tên công trình, dự án trong danh mục đã được thông qua năm 2014, năm 2016, cụ thể như sau:
1. Tên dự án “Khu hậu cứ Đoàn ca múa dân tộc Hậu Giang” được thông qua tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang điều chỉnh thành “Khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh và Khu hành chính quản lý của Trung tâm văn hóa tỉnh”.

2. Tên dự án “Mở rộng Khu tái định cư – dân cư hành chính Tỉnh ủy” được thông qua tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang điều chỉnh thành “Khu tái định cư – dân cư hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng)”.

3. Tên dự án “Đất công viên (đường Nguyễn Thị Minh Khai)” được thông qua tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang điều chỉnh thành “Nâng cấp, cải tạo khu đất dịch vụ công cộng thuộc dự án Khu dân cư ven Quốc lộ 1 thành Công viên Đoàn Văn Chia”.

4. Tên dự án “Nhà làm việc kết hợp với Nhà văn hóa đa năng công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang” được thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang điều chỉnh thành “Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh”.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Huỳnh Thanh Tạo
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		DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT
 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2018

		(đính kèm Nghị quyết số 15 /2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

		STT		Tên công trình, dự án		Chủ đầu tư		Diện tích quy hoạch (ha)		Diện tích hiện trạng (ha)		Diện tích tăng thêm						Địa điểm
 thực hiện		Ghi chú

												Diện tích (ha)		Sử dụng từ loại đất

														LÚA  (ha)		Đất khác
(ha)

		I		Thành phố Vị Thanh										44.27

		A		Các công trình, dự án thu hồi đất				57.60		24.62		32.98		10.05		22.93

		1		Bếu tàu thành phố Vị Thanh		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.03				0.03				0.03		Phường IV		NSNN (địa phương xác định)

		2		Đường vào khu căn cứ Thị xã ủy và mở rộng diện tích mở rộng diện tích nhà tưởng niệm khu căn cứ Thị xã ủy		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.10				0.10				0.10		xã Vị Tân		Ngân sách NN (tỉnh bố trí 
vốn theo kế hoạch năm 2018)

		3		Đường số 2		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.80				0.80				0.80		Phường IV		NSNN (địa phương xác định)

		4		Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh - giai đoạn 2		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh		15.00				15.00				15.00		xã Hỏa Tiến		Ngân sách NN (Tỉnh bố trí 
vốn theo kế hoạch trung hạn)

		5		Khu đô thị mới Cát Tường		Công ty TNHH MTV Cát Tường		16.00		13.31		2.69				2.69		Phường III		Vốn Nhà đầu tư

		6		Nhà văn hóa khu vực 2		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.20				0.20				0.20		Phường VII		NSNN (địa phương xác định)

		7		Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Mỹ I		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.10		0.05		0.05				0.05		xã Hỏa Lựu		NSNN (địa phương xác định)

		8		Trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân (xây dựng 06 phòng học, 08 phòng chức năng)		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.56		0.26		0.30				0.30		xã Hỏa Lựu		NSNN (địa phương xác định)

		9		Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Thạnh Bình		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.10				0.10				0.10		xã Hỏa Lựu		NSNN (địa phương xác định)

		10		Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Thạnh Trung		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.10				0.10				0.10		xã Hỏa Lựu		NSNN (địa phương xác định)

		11		Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Thạnh Lợi		UBND thành
 phố Vị Thanh		0.10				0.10		0.10				xã Hỏa Lựu		NSNN (địa phương xác định)

		12		Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hậu Giang		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh		0.15				0.15		0.15				Phường V		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh đăng ký

		13		Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh		UBND thành phố Vị Thanh		24.30		11.00		13.30		9.80		3.50		Phường III		NSNN (địa phương xác định)

		14		Xây dựng 6 trục đường thành phố Vị Thanh		UBND thành phố Vị Thanh		0.06				0.06				0.06		Phường I		NSNN (địa phương xác định)

		15		Khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh và Khu hành chính quản lý của Trung tâm văn hóa tỉnh		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh		0.00				0.00		0.00		0.00		Phường III		Điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND
 tỉnh Hậu Giang

		16		Khu tái định cư - dân cư hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng)		UBND thành phố Vị Thanh		0.00				0.00		0.00		0.00		Phường IV		Điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND
 tỉnh Hậu Giang

		B		CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		II		Thị xã Ngã Bảy

		A		Các công trình, dự án thu hồi đất				0.16		0.00		0.16		0.00		0.16

		1		Hoàn thiện đường Nguyễn Thị Xem (thuộc dự án nâng cấp, mở rộng 04 trục đường nội ô thị xã Ngã Bảy)		UBND thị xã Ngã Bảy		0.10				0.10				0.10		Phường Ngã Bảy		NSNN (địa phương xác định)

		2		Nhà văn hóa khu vực 2 và Khu vực 5		UBND thị xã Ngã Bảy		0.06				0.06				0.06		Phường Ngã Bảy		NSNN (địa phương xác định)

		3		Nâng cấp, cải tạo khu đất dịch vụ công cộng thuộc dự án Khu dân cư ven Quốc lộ 1 thành Công viên Đoàn Văn Chia		UBND thị xã Ngã Bảy		0.00				0.00		0.00		0.00		Phường Ngã Bảy		Điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND
 tỉnh Hậu Giang

		B		CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		III		Huyện Vị Thủy

		A		Các công trình, dự án thu hồi đất				8.62		0.94		7.68		5.16		2.52

		1		Trường Mẫu giáo Vĩnh Tường (mở rộng)		UBND huyện 
Vị Thủy		0.64		0.44		0.20		0.20				xã Vĩnh Tường		NSNN (địa phương xác định)

		2		Trường Tiểu học Vĩnh Tường 1 (mở rộng)		UBND huyện 
Vị Thủy		0.57		0.47		0.10		0.10				xã Vĩnh Tường		NSNN (địa phương xác định)

		3		Đường 14000 - 9 thước xã Vị Thanh		UBND huyện 
Vị Thủy		0.30				0.30		0.10		0.20		xã Vị Thanh		Ngân sách NN (tỉnh bố trí 
vốn theo kế hoạch năm 2018)

		4		Trụ sở UBND xã Vị Đông		UBND huyện 
Vị Thủy		0.53				0.53		0.34		0.19		xã Vị Đông		NSNN (địa phương xác định)

		5		Trường Tiểu học Vị Đông 1		UBND huyện 
Vị Thủy		1.02				1.02		1.02				xã Vị Đông		NSNN (địa phương xác định)

		6		Đường giao thông trong dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (trên địa bàn huyện Vị Thủy)		UBND thành phố Vị Thanh		1.64				1.64				1.64		xã Vị Thủy		Vốn Ngân hàng thế giới

		7		Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số 
hạng mục chức năng khác		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh		3.40				3.40		3.40				xã Vị Trung		Nguồn vốn được xác định tại Thông báo số 487/TB-VPCP ngày 16/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

		8		Bờ kè nội ô thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy - hạng mục: Kè bảo vệ, vỉa hè, cây xanh, đèn trang trí		UBND huyện
 Vị Thủy		0.45				0.45				0.45		Thị trấn Nàng Mau		Ngân sách NN (tỉnh bố trí 
vốn theo kế hoạch năm 2018)

		9		Chùa An Phước Tự		Chùa An Phước Tự		0.07		0.03		0.04				0.04		xã Vĩnh Tường		Xã hội hóa

		B		CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA)				0.42		0.00		0.42		0.42		0.00

		1		Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Sông Hậu		Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Miền Nam Sông Hậu		0.42				0.42		0.42				xã Vị Thanh		Theo Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

		IV		Huyện Châu Thành

		A		Các công trình, dự án thu hồi đất				38.62		10.00		28.62		11.51		17.11

		1		Trạm Y tế xã Phú Tân		UBND huyện Châu Thành		0.10				0.10				0.10		xã Phú Tân		Ngân sách NN (tỉnh bố trí 
vốn theo kế hoạch năm 2018)

		2		Khu hành chính xã Phú Hữu		UBND huyện Châu Thành		1.00				1.00				1.00		xã Phú Hữu		NSNN (địa phương xác định)

		3		Đường từ trung tâm thị trấn Ngã Sáu đến khu công nghiệp Sông Hậu		UBND huyện Châu Thành		3.40				3.40				3.40		xã Đông Phú		NSNN (địa phương xác định)

		4		Dự án sắp xếp ổn định dân cư do thiên tai cấp bách trên địa bàn huyện Châu Thành		UBND huyện Châu Thành		14.90				14.90		7.00		7.90		thị trấn Mái Dầm, xã Phú Hữu, xã Đông Phước		Theo Thông báo số 487/TB-VPCP ngày 16/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

		5		Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú		Công ty TNHH MTV ĐTXD Phúc Thịnh		5.03				5.03		4.51		0.52		xã Đông Phú		Vốn Nhà đầu tư

		6		Khu dân cư vượt lũ xã Đông Phước (thu hồi phần còn lại)		UBND huyện Châu Thành		0.05				0.05				0.05		xã Đông Phước		NSNN

		7		Nhà Văn hóa ấp Tân Phú		UBND huyện Châu Thành		0.03				0.03				0.03		xã Phú Tân		NSNN (địa phương xác định)

		8		Nhà văn hóa, khu thể thao ấp Phước Hưng - Hưng Thạnh		UBND huyện Châu Thành		0.11				0.11				0.11		xã Đông Phước A		NSNN (địa phương xác định)

		9		Nhà văn hóa, khu thể thao ấp Tân Long - Tân Thuận		UBND huyện Châu Thành		0.11				0.11				0.11		xã Đông Phước A		NSNN (địa phương xác định)

		10		Nhà văn hóa, khu thể thao ấp Long Lợi - Phước Hòa A		UBND huyện Châu Thành		0.11				0.11				0.11		xã Đông Phước A		NSNN (địa phương xác định)

		11		Trường Tiểu học Đông Thạnh 2		UBND huyện Châu Thành		0.60				0.60				0.60		xã Đông Thạnh		NSNN (địa phương xác định)

		12		Khu dân cư thương mại, dân cư mật độ thấp thị trấn Ngã Sáu (thu hồi phần còn lại)		Công ty TNHH Đầu tư xây dựng – Phát triển đô thị Thiện Phúc		13.00		10.00		3.00				3.00		thị trấn Ngã Sáu		Vốn Nhà đầu tư

		13		Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Mái Dầm		UBND huyện Châu Thành		0.18				0.18				0.18		thị trấn Mái Dầm		NSNN

		14		Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh		Liên Đoàn Lao động tỉnh		0.00				0.00				0.00		thị trấn Mái Dầm		Điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND
 tỉnh Hậu Giang

		B		CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA)				3.20		0.00		3.20		1.50		1.70

		1		Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang		Công ty Cổ phần 
Bất Động sản Cao Thắng		3.20				3.20		1.50		1.70		xã Phú Hữu		Theo Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh

		V		Huyện Châu Thành A										44.27

		A		Các công trình, dự án thu hồi đất				64.19		21.83		42.36		16.39		25.97

		1		Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm Thương mại Cái Tắc		Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trần Nguyễn		1.20				1.20				1.20		thị trấn Cái Tắc		HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 (nhưng đến nay đã quá 03 năm), Vốn Nhà đầu tư

		2		Khu Trung tâm Thương mại Một Ngàn		Liên doanh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiệp Thuận - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại 279		12.20		0.70		11.50		3.23		8.27		thị trấn Một Ngàn		HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 (nhưng đến nay đã quá 03 năm), Vốn Nhà đầu tư

		3		Nhà máy xay xát, kho gạo xuất khẩu		Công ty TNHH Gia Khiêm		13.00		11.03		1.97		1.97				thị trấn Một Ngàn		HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 (nhưng đến nay đã quá 03 năm), Vốn Nhà đầu tư

		4		Trường Trung học cơ sở xã Nhơn Nghĩa A		UBND huyện Châu Thành A		1.20				1.20		1.20				xã Nhơn Nghĩa A		Nguồn tài trợ của Công ty CP CB NS XK Phương Phương (HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 (nhưng đến nay đã quá 03 năm)

		5		Nhà văn hóa ấp 3A		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Tân Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		6		Nhà văn hóa ấp 1B		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Tân Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		7		Nhà văn hóa ấp 2B		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Tân Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		8		Nhà văn hóa ấp 4B		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Tân Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		9		Nhà văn hóa ấp 5B		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Tân Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		10		Nhà văn hóa ấp Trường Hiệp A		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Trường Long A		NSNN (địa phương xác định)

		11		Nhà văn hóa ấp Trường Bình		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Trường Long A		NSNN (địa phương xác định)

		12		Nhà văn hóa ấp Trường Bình A		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Trường Long A		NSNN (địa phương xác định)

		13		Nhà văn hóa ấp Trường Hòa		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Trường Long A		NSNN (địa phương xác định)

		14		Nhà văn hóa ấp Trường Thắng		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Trường Long A		NSNN (địa phương xác định)

		15		Nhà văn hóa ấp Trường Hưng		UBND huyện Châu Thành A		0.03				0.03				0.03		xã Trường Long A		NSNN (địa phương xác định)

		16		Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 3 (phần diện tích mở rộng)		UBND huyện Châu Thành A		0.15				0.15				0.15		xã Tân Phú Thạnh		NSNN (địa phương xác định)

		17		Tuyến lộ giao thông cặp kênh Kinh Tế ấp Trường Thắng - Trường Hòa A		UBND huyện Châu Thành A		1.40		0.80		0.60		0.10		0.50		xã Trường Long A		NSNN (địa phương xác định)

		18		Tuyến lộ giao thông cặp kênh Đông Pháp ấp Trường Hưng - Trường Lợi A		UBND huyện Châu Thành A		1.40		0.80		0.60		0.30		0.30		xã Trường Long A		NSNN (địa phương xác định)

		19		Mở rộng Tuyến lộ giao thông cặp kênh 4000 ấp 3B - 5B		UBND huyện Châu Thành A		1.05		0.60		0.45		0.15		0.30		xã Tân Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		20		Tuyến đường tránh sạt lở		UBND huyện Châu Thành A		1.58				1.58		0.77		0.81		xã Tân Phú Thạnh		NSNN (địa phương xác định)

		21		Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc - Hạng mục: Đoạn đường dẫn đi vào Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc		Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Tỉnh Hậu Giang		0.15				0.15		0.10		0.05		thị trấn Cái Tắc		Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp tỉnh Hậu Giang

		22		Khu Tái định cư và dân cư thương mại phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh		Công ty CP Thiên Lộc Hậu Giang		29.50		7.90		21.60		8.50		13.10		xã Tân Phú Thạnh		Nhu cầu của Nhà đầu tư

		23		Khu Dân cư Thương mại Rạch Gòi		Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hiệp Thuận		1.03				1.03		0.07		0.96		thị trấn Rạch Gòi		HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 (nhưng đến nay đã quá 03 năm), vốn Nhà đầu tư

		B		CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA)				4.38		0.00		4.38		1.43		2.95

		1		Kho chứa và chế biến lương thực		Công ty TNHH vận tải Thịnh Hòa		4.00				4.00		1.10		2.90		thị trấn Rạch Gòi		Theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh, Vốn Nhà đầu tư

		2		Mở rộng dự án Nhà máy bao bì carton xuất khẩu		Công ty TNHH King Group		0.38				0.38		0.33		0.05		thị trấn Cái Tắc		Theo Công văn số 1785/UBND-KT ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Vốn Nhà đầu tư

		VI		Huyện Long Mỹ

		A		Các công trình, dự án thu hồi đất				2.05		0.00		2.05		0.90		1.15

		1		Nhà văn hóa ấp 1		UBND huyện Long Mỹ		0.05				0.05				0.05		xã Thuận Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		2		Nhà văn hóa  ấp 6		UBND huyện Long Mỹ		0.05				0.05				0.05		xã Xà Phiên		NSNN (địa phương xác định)

		3		Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 (ấp 2) mở rộng		UBND huyện Long Mỹ		0.30				0.30		0.30				xã Thuận Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		4		Trường Tiểu học Thuận Hòa 1 (ấp 4) mở rộng		UBND huyện Long Mỹ		0.05				0.05				0.05		xã Thuận Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		5		Trường Trung học cơ sở Thuận Hòa (ấp 1) mở rộng		UBND huyện Long Mỹ		0.20				0.20		0.20				xã Thuận Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		6		Trường Mẫu giáo Thuận Hòa (ấp 1)		UBND huyện Long Mỹ		0.40				0.40				0.40		xã Thuận Hòa		NSNN (địa phương xác định)

		7		Trường Trung học cơ sở Xà Phiên (ấp 5) mở rộng		UBND huyện Long Mỹ		0.20				0.20		0.20				xã Xà Phiên		NSNN (địa phương xác định)

		8		Trường Mẫu giáo Lương Nghĩa (ấp 7) mở rộng		UBND huyện Long Mỹ		0.20				0.20		0.20				xã Lương Nghĩa		NSNN (địa phương xác định)

		9		Trường Mẫu giáo Xà Phiên (ấp 7) mở rộng		UBND huyện Long Mỹ		0.30				0.30				0.30		xã Xà Phiên		NSNN (địa phương xác định)

		10		Trường Tiểu học Lương Nghĩa 3 (ấp 10) mở rộng		UBND huyện Long Mỹ		0.30				0.30				0.30		xã Lương Nghĩa		NSNN (địa phương xác định)

		B		CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA)				0.30		0.00		0.30		0.30		0.00

		1		Trạm cấp nước Lương Tâm		Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang		0.30				0.30		0.30				Xã Lương Tâm		Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

		VII		Thị xã Long Mỹ

		A		Các công trình, dự án thu hồi đất				2.70		0.82		1.88		0.16		1.72

		1		Đường Nguyễn Việt Hồng		UBND thị xã Long Mỹ		0.38				0.38				0.38		Phường Thuận An		Ngân sách NN (tỉnh bố trí 
vốn theo kế hoạch năm 2018)

		2		Đường nối vào Trường Mẫu giáo Phượng Hồng		UBND thị xã Long Mỹ		0.16				0.16		0.16				Xã Tân Phú		Ngân sách NN (tỉnh bố trí 
vốn theo kế hoạch năm 2018)

		3		Nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa khu vực phường Vĩnh Tường (khu vực Bình Hiếu; khu vực Bình Tân; khu vực Bình Hòa)		UBND thị xã Long Mỹ		0.09				0.09				0.09		Phường Vĩnh 
Tường		NSNN (địa phương xác định)

		4		Nhà văn hóa ấp tại xã Long 
Bình (ấp Bình Lợi; ấp Bình Trung; ấp Bình Thuận)		UBND thị xã Long Mỹ		0.09				0.09				0.09		xã Long Bình		NSNN (địa phương xác định)

		5		Nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa khu vực phường Bình Thạnh (khu vực Bình An, khu vực Bình Thạnh B, khu vực Bình Thạnh C, Khu vực Thạnh Hiếu, khu vực An Hòa)		UBND thị xã Long Mỹ		0.15				0.15				0.15		Phường Bình
 Thạnh		NSNN (địa phương xác định)

		6		Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Nhờ (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến cầu Nước Đục)		UBND thị xã Long Mỹ		0.83		0.53		0.30				0.30		Phường Bình
 Thạnh		Nguồn vốn nhà đầu tư trúng thầu

		7		Mở rộng đường Nguyễn Văn
 Trỗi - Võ Thị Sáu		UBND thị xã Long Mỹ		0.38		0.15		0.23				0.23		Phường Thuận An		Nguồn vốn nhà đầu tư trúng thầu

		8		Trường Tiểu học thị trấn Trà Lồng (mở rộng)		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang		0.62		0.14		0.48				0.48		Phường Trà Lồng		Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang đăng ký

		B		CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		VIII		Huyện Phụng Hiệp

		A		Các công trình, dự án thu hồi đất				0.78		0.00		0.78		0.10		0.68

		1		Trường Tiểu Học Tân Phước Hưng 2		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.10				0.10		0.05		0.05		Xã Tân Phước 
Hưng		NSNN (địa phương xác định)

		2		Trường Tiểu học Kim Đồng		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.30				0.30				0.30		thị trấn Kinh Cùng		Ngân sách NN (tỉnh bố trí 
vốn theo kế hoạch năm 2018)

		3		Trường Mẫu giáo Bình Thành		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.02				0.02				0.02		Xã Bình Thành		NSNN (địa phương xác định)

		4		Nhà văn hoá ấp Thạnh Mỹ A		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.05				0.05		0.05				Xã Bình Thành		NSNN (địa phương xác định)

		5		Nhà văn hoá ấp Tân Long B		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.05				0.05				0.05		Xã Bình Thành		NSNN (địa phương xác định)

		6		Nhà văn hoá ấp Thạnh Mỹ B		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.05				0.05				0.05		Xã Bình Thành		NSNN (địa phương xác định)

		7		Nhà văn hoá ấp Thạnh Mỹ C		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.05				0.05				0.05		Xã Bình Thành		NSNN (địa phương xác định)

		8		Nhà văn hóa ấp Mỹ Thuận 2		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.05				0.05				0.05		Xã Phụng Hiệp		NSNN (địa phương xác định)

		9		Nhà văn hóa ấp Sậy Niếu B		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.05				0.05				0.05		Xã Phụng Hiệp		NSNN (địa phương xác định)

		10		Trường Mẫu giáo Phương Phú		UBND huyện 
Phụng Hiệp		0.06				0.06				0.06		Xã Phương Phú		NSNN (địa phương xác định)

		B		CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Toàn tỉnh: 98 công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2018, trong đó:

		1		- Công trình, dự án cần thu hồi đất: công trình, dự án với tổng diện tích 131,08 ha (trong đó diện tích đất trồng lúa (dưới 10ha) là 47,69 ha)		116.51

						93				124.81

		2		- Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10ha); đất rừng đặc dụng (dưới 20 ha): 5 công trình, dự án với tổng diện tích 8,30 ha		8.30
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